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LỜI NÓI ĐẦU 

Vải không dệt ngày nay đang được sử dụng rộng rãi với khối lượng lớn trong rất 
nhiều lĩnh vực dân dụng và công nghiệp như các sản phẩm sử dụng trong y tế và sản 
phẩm vệ sinh, vật liệu may mặc, vật liệu trang trí nội thất, vật liệu xử lý nền móng 
trong xây dựng, vật liệu cách âm, vật liệu cách điện, vật liệu cách nhiệt… Nhờ các tính 
năng vượt trội so với các loại vải dệt truyền thống như năng suất cao, công nghệ sản 
xuất đa dạng, giá cả cạnh tranh, đặc biệt vải không dệt có những tính chất mà vải dệt 
truyền thống không có được, ví dụ: khối lượng vải có thể đạt trên 3000 g/m2, chiều 
rộng vải trên 5 m. Với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, vải không dệt ngày càng đa 
dạng hóa về chủng loại, chất lượng vải không dệt ngày càng được cải thiện để đáp ứng 
các yêu cầu kỹ thuật sử dụng. Khối lượng vải không dệt tiêu thụ ngày càng tăng trưởng 
liên tục và chiếm một tỷ trọng lớn trong công nghiệp sản xuất dệt may. 

Ở Việt Nam hiện nay, ngành công nghiệp sản xuất vải không dệt đã có bước 
phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chủng loại vải, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh 
tế và xã hội. Các doanh nghiệp sản xuất vải không dệt chủ yếu tập trung ở miền Bắc và 
miền Nam với các sản phẩm phục vụ dân dụng và công nghiệp. Tuy nhiên, các sách và 
tài liệu kỹ thuật cung cấp kiến thức hiểu biết đầy đủ về công nghệ sản xuất vải không 
dệt còn thiếu và không nhiều. 

Để trang bị kiến thức cho kỹ sư chuyên ngành và cho các cán bộ kỹ thuật, cuốn 
sách Giáo trình Công nghệ không dệt trình bày các vấn đề cơ bản về công nghệ sản 
xuất vải không dệt, bao gồm các phần chính sau: 

Chương 1 giới thiệu khái quát về vải không dệt với nội dung: Định nghĩa vải 
không dệt, sự phát triển của vải không dệt trên thế giới, phân loại vải không dệt và 
công nghệ chung sản xuất vải không dệt. 

Chương 2 giới thiệu các nguyên liệu sản xuất vải không dệt bao gồm xơ thiên 
nhiên, xơ hóa học, xơ hiệu năng cao và các vật liệu liên kết xơ. 

Chương 3 đề cập đến các công nghệ hình thành đệm xơ bao gồm công nghệ hình 
thành đệm xơ theo phương pháp khô, công nghệ hình thành đệm xơ theo phương pháp 
kéo sợi trực tiếp và công nghệ hình thành đệm xơ theo phương pháp ướt. 

Chương 4 trình bày công nghệ liên kết đệm xơ tạo thành vải không dệt bao gồm 
liên kết cơ học, liên kết nhiệt học và liên kết hóa học. 

Chương 5 giới thiệu các công nghệ cơ bản xử lý hoàn tất vải không dệt bao gồm 
xử lý hóa học và xử lý cơ học. 

Chương 6 đề cập một số phương pháp đánh giá chất lượng và các ứng dụng của 
vải không dệt trong các lĩnh vực dân dụng và công nghiệp. 
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Giáo trình Công nghệ không dệt được biên soạn nhằm phục vụ cho sinh viên các 
chương trình đào tạo cử nhân và kỹ sư ngành công nghệ dệt trường Đại học Bách Khoa 
Hà Nội học môn Công nghệ vải không dệt, làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các 
ngành Công nghệ nhuộm – hoàn tất và ngành Công nghệ may & thiết kế thời trang. 
Ngoài ra cuốn sách được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các cán bộ kỹ thuật và các 
nhà quản lý sản xuất tại các doanh nghiệp đang sản xuất và kinh doanh vải không dệt. 

Tác giả xin chân thành cảm ơn Nhà Giáo Nhân Dân  GS. TS. Trần Nhật Chương, 
PGS. TS. Trần Minh Nam và các bạn đồng nghiệp tại Bộ môn Công nghệ Dệt, 
trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã động viên, khích lệ và đóng góp ý kiến để tác 
giả hoàn thành cuốn sách. 

Tác giả cũng xin cảm ơn hai phản biện là TS. Nguyễn Minh Tuấn, TS. Hoàng 
Thanh Thảo và các thành viên Hội đồng thẩm định giáo trình đã đóng góp ý kiến để tác 
giả hoàn thiện cuốn sách. 

Cuối cùng, tác giả xin được cảm ơn ThS. Trần Thùy Giang và TS. Đào Anh 
Tuấn đã giúp đỡ và cung cấp tài liệu trong quá trình viết giáo trình.  

Cuốn sách được biên soạn không tránh khỏi những thiếu sót về nội dung, thuật 
ngữ, bố cục… Tác giả rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các nhà khoa 
học, các nhà quản lý và đông đảo bạn đọc để sách được hoàn thiện hơn. 

Địa chỉ liên hệ: Nguyễn Nhật Trinh – Bộ môn Công nghệ Dệt, Viện Dệt May – 
Da giày & Thời trang, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. 

Xin chân thành cảm ơn. 
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Chương 1 

KHÁI QUÁT VỀ VẢI KHÔNG DỆT 

Từ những năm 90 của thế kỷ XX, trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, 
vải không dệt đã chiếm một vị trí quan trọng trong ngành công nghiệp dệt may cũng 
như trong các ngành công nghiệp khác, đặc biệt do công nghệ sản xuất vải không dệt 
mang tính đặc thù kết hợp kỹ thuật của nhiều ngành công nghiệp khác nhau và ứng 
dụng của vải không dệt ngày càng đa dạng và rộng rãi trong rất nhiều lĩnh vực công 
nghiệp cũng như dân dụng. Tuy nhiên khái niệm “vải không dệt” vẫn còn được hiểu 
theo nhiều quan điểm khác nhau giữa các nhà khoa học và các nhà sử dụng vải không 
dệt trên thế giới. 

1.1. KHÁI NIỆM VẢI KHÔNG DỆT 

Vải dệt thoi (woven fabric) là loại vải truyền thống của ngành công nghiệp dệt 
được hình thành bởi hai hay nhiều hệ thống sợi liên kết với nhau theo một quy luật nhất 
định, quy luật đó thường được gọi là kiểu dệt. 

Vải không dệt (nonwoven fabric) được tạo ra từ nguyên liệu dạng xơ sợi bằng 

nhiều phương pháp liên kết khác biệt so với các phương pháp liên kết của vải dệt thoi. 

Nguyên liệu sản xuất vải không dệt rất đa dạng, có thể là xơ ngắn với chiều dài xơ vài 

milimét trong công nghệ sản xuất khô và công nghệ sản xuất ướt hoặc là dạng xơ dài 

philamăng trong công nghệ kéo sợi trực tiếp. Tính chất và đặc tính cơ lý của vải không 

dệt phần lớn phụ thuộc vào loại xơ nguyên liệu, các xơ này thông thường có nguồn gốc 

từ xơ thiên nhiên, xơ hóa học và xơ sợi hiệu năng cao. 

Theo định nghĩa của Hiệp hội vải không dệt châu Âu EDANA (European 
Disposables and Nonwovens Association), vải không dệt là sản phẩm dạng tấm xơ, 
trong đó các xơ được sắp xếp một cách định hướng hoặc ngẫu nhiên và chúng được 
liên kết với nhau bằng sự ma sát hoặc sự kết dính giữa các xơ. 

Theo định nghĩa của Hiệp hội công nghiệp vải không dệt Bắc Mỹ INDA (North 
America’s Association of the Nonwovens Fabrics Industry), vải không dệt là sản phẩm 
dạng tấm xơ hoặc sợi được liên kết với nhau bằng các phương pháp liên kết cơ học, 
nhiệt học hay hóa học. 




